
PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Phúc Tuấn Anh Lớp: 5A5

Ngày sinh: 22/01/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088152

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Trịnh Việt Anh Lớp: 5A5

Ngày sinh: 10/10/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088227

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Sỹ Biển Lớp: 5A5

Ngày sinh: 05/07/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088207

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Bảo Châu Lớp: 5A5

Ngày sinh: 28/09/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088173

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Linh Chi Lớp: 5A5

Ngày sinh: 27/02/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088155

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Diệp Lớp: 5A5

Ngày sinh: 25/11/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0130556431

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lưu Khánh Duy Lớp: 5A5

Ngày sinh: 08/05/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088439

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Phạm Thùy Dương Lớp: 5A5

Ngày sinh: 17/05/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088223

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đinh Thành Đạt Lớp: 5A5

Ngày sinh: 09/07/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0141498161

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Trần Quốc Đạt Lớp: 5A5

Ngày sinh: 09/10/2010 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0134221828

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Trí Đức Lớp: 5A5

Ngày sinh: 04/07/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088192

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Trần Thị Ngọc Hà Lớp: 5A5

Ngày sinh: 31/08/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088101

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Công Hải Lớp: 5A5

Ngày sinh: 31/07/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0117999819

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Quang Hào Lớp: 5A5

Ngày sinh: 28/09/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088235

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Ngô Khắc Hiếu Lớp: 5A5

Ngày sinh: 20/07/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088113

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Đức Hiếu Lớp: 5A5

Ngày sinh: 28/10/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088116

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Bùi Huy Hoàng Lớp: 5A5

Ngày sinh: 14/10/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118483964

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Hà Minh Huân Lớp: 5A5

Ngày sinh: 13/06/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 3418088254

Mật khẩu: 3NDA2HLHB

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Hoàng Gia Huy Lớp: 5A5

Ngày sinh: 11/05/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 3518420885

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đào Mai Kim Hương Lớp: 5A5

Ngày sinh: 17/10/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088231

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Tưởng Lan Hương Lớp: 5A5

Ngày sinh: 25/08/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088109

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Vũ Hà Hương Lớp: 5A5

Ngày sinh: 10/12/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118483883

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn An Khang Lớp: 5A5

Ngày sinh: 15/05/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118484179

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Hoàng Mai Lan Lớp: 5A5

Ngày sinh: 17/11/2010 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0134221818

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Phúc Tường Lâm Lớp: 5A5

Ngày sinh: 14/11/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 3418427551

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Thị Khánh Linh Lớp: 5A5

Ngày sinh: 17/10/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088463

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Hương Ly Lớp: 5A5

Ngày sinh: 23/03/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088128

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Ngô Vi Mạnh Lớp: 5A5

Ngày sinh: 29/03/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118484255

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Đức Minh Lớp: 5A5

Ngày sinh: 30/06/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088724

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Đình Minh Lớp: 5A5

Ngày sinh: 08/04/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088282

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Trần Văn Minh Lớp: 5A5

Ngày sinh: 16/01/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088313

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Hà My Lớp: 5A5

Ngày sinh: 11/01/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 3550526959

Mật khẩu: 3NDA2HLHB

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đặng Văn Nghĩa Lớp: 5A5

Ngày sinh: 08/05/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088124

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Khánh Ngọc Lớp: 5A5

Ngày sinh: 28/04/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088188

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Thanh Ngọc Lớp: 5A5

Ngày sinh: 09/06/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118484274

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Trịnh Khánh Ngọc Lớp: 5A5

Ngày sinh: 13/01/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088278

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Khánh Nguyên Lớp: 5A5

Ngày sinh: 25/11/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118484212

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đào Yến Nhi Lớp: 5A5

Ngày sinh: 04/11/2011 Giới tính: NữNgày sinh: 04/11/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088203

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đinh Ngọc Uyển Nhi Lớp: 5A5

Ngày sinh: 15/10/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088250

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Trần Hoàng Nhung Lớp: 5A5

Ngày sinh: 20/03/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118484228

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Quỳnh Như Lớp: 5A5

Ngày sinh: 13/10/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088246

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Trường Phong Lớp: 5A5

Ngày sinh: 07/08/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088136

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Tâm Phúc Lớp: 5A5

Ngày sinh: 15/06/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118216100

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đỗ Hà Phương Lớp: 5A5

Ngày sinh: 19/09/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088219

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Hà Phương Lớp: 5A5

Ngày sinh: 15/09/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088200

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Như Quỳnh Lớp: 5A5

Ngày sinh: 12/06/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088120

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đặng Quang Sáng Lớp: 5A5

Ngày sinh: 19/07/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088258

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Phương Thảo Lớp: 5A5

Ngày sinh: 11/08/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088184

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Văn Thọ Lớp: 5A5

Ngày sinh: 25/12/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088177

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Dương Minh Thu Lớp: 5A5

Ngày sinh: 07/08/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 3818088159

Mật khẩu: 3NDA2HLHB

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Hà Phạm Anh Thư Lớp: 5A5

Ngày sinh: 19/05/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088262

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đào Thị Thương Lớp: 5A5

Ngày sinh: 04/12/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088196

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đào Duy Tiến Lớp: 5A5

Ngày sinh: 03/07/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088929

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Phạm Khánh Toàn Lớp: 5A5

Ngày sinh: 22/07/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088274

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đoàn Lê Bảo Trang Lớp: 5A5

Ngày sinh: 08/12/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088243

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đỗ Quốc Trọng Lớp: 5A5

Ngày sinh: 02/03/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088180

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đỗ Duy Trung Lớp: 5A5

Ngày sinh: 13/11/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088211

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Anh Tú Lớp: 5A5

Ngày sinh: 29/09/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088132

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Trịnh Đình Tú Lớp: 5A5

Ngày sinh: 09/01/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088148

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Bùi Minh Tuấn Lớp: 5A5

Ngày sinh: 10/10/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088215

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Minh Vũ Lớp: 5A5

Ngày sinh: 06/08/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088239

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đào Khánh Vy Lớp: 5A5

Ngày sinh: 31/10/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088163

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.




